
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 8 

I. Phần trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số? (0,5 điểm) 

 

A. 27 B. 28 C. 30 D. 31 

Câu 2. 52 là tổng của: (0,5 điểm) 

A. 28 và 24 B. 61 và 9 C. 13 và 49 D. 70 và 18 

Câu 3. Độ dài đường gấp khúc IKHG là: (0,5 điểm) 

 

A. 14 cm B. 20 dm C. 12 cm D. 2 dm 

Câu 4. Số bị trừ là số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số trừ là tổng 

của 29 và 19. Vậy hiệu là: (0,5 điểm) 

A. 52 B. 51 C. 49 D. 50 

Câu 5. Còn 9 ngày nữa là đến Giáng Sinh, 25 tháng 12, hôm đó là thứ Bảy. Vậy hôm nay 

là thứ mấy, ngày mấy tháng 12? (0,5 điểm) 

A. Thứ Năm ngày 16  B. Thứ Sáu ngày 17 

C. Thứ Bảy ngày 16  D. Chủ nhật ngày 17 

Câu 6. Lớp Minh có 32 bạn. Sáng nay, lớp Minh có tổ chức đi dã ngoại. Lúc Minh đến 

thì thấy có 14 bạn đã đến. Số bạn chưa đến là: (0,5 điểm) 

A. 18 bạn B. 16 bạn C. 17 bạn D. 28 bạn 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Bài 1. Tính: (2 điểm) 



28 + 17 = ….. 

72 – 39 = ….. 

74 l – 29 l + 16 l = ….. 

23 dm + 57 dm – 69 dm = ….. 

Bài 2. Số? (1 điểm) 

45 + ….. = 71 58 – ….. + 62 = 71 

Bài 3. >; <; =? (1 điểm) 

54 – 19 ….. 63 – 34  57 cm + 28 cm ….. 32 dm – 23 dm 

Bài 4. Cánh Cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu bắc qua nhà Ốc Sên (như tranh 

vẽ). Thanh gỗ thứ nhất dài 36 cm và ngắn hơn thanh gỗ thứ hai 8 cm. 

 

a. Hỏi thanh gỗ thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét? (2 điểm) 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

b. Hỏi khoảng cách giữa hai bên bờ sông là bao nhiêu đề-xi-mét? (1 điểm) 

Trả lời: Khoảng cách giữa hai bên bờ sông là ….. dm. 

  



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

B A D C A C 

Câu 1. 

Đáp án đúng là: B 

Trên tia số có các vạch số cách nhau 1 đơn vị. 

Số cần điền đứng trước 32 và cách 32 là 4 đơn vị. 

Vậy số cần điền là: 32 – 4 = 28 

 

Câu 2. 

Đáp án đúng là: A 

Ta có: 

28 + 24 = 52 

61 + 9 = 70 

13 + 49 = 62 

70 + 18 = 88 

Vậy 52 là tổng của: 28 và 24. 

Câu 3. 

Đáp án đúng là: D 

 

Độ dài đường gấp khúc IKHG là: 

6 cm + 8 cm + 6 cm = 20 cm = 2 dm 



 

Câu 4. 

Đáp án đúng là: C 

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98 

Muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị. 

Số liền trước của 98 là: 98 – 1 = 97. 

Tổng của 29 và 19 là: 29 + 19 = 48 

Hiệu là: 97 – 48 = 49 

Câu 5. 

Đáp án đúng là: A 

Ngày hôm nay là: 25 – 9 = 16. 

Ta có: 9 ngày = 1 tuần + 2 ngày. 

Vậy hôm nay là thứ Năm 

Câu 6.  

Đáp án đúng là: C 

Số bạn có mặt ở lớp là: 

14 + 1 = 15 (bạn) 

Số bạn chưa đến lớp là: 

32 – 15 = 17 (bạn) 

Đáp số: 17 bạn 

II. Phần tự luận  

Bài 1.  

28 + 17 = 45 

72 – 39 = 33 

74 l – 29 l + 16 l = 61 l 

23 dm + 57 dm – 69 dm = 11 dm 

Giải thích: 

74 l – 29 l + 16 l = ….. 

Ta có: 74 l – 29 l + 16 l = 45 l + 16 l = 61 l 

23 dm + 57 dm – 69 dm = ….. 



Ta có: 23 dm + 57 dm – 69 dm = 80 dm – 69 dm = 11 dm. 

Bài 2.  

45 + 26 = 71 58 – 49 + 62 = 71 

Bài 3.  

54 – 19 > 63 – 34  57 cm + 28 cm < 32 dm – 23 dm 

Giải thích: 

54 – 19 ….. 63 – 34 

Ta có: 

54 – 19 = 35 

63 – 34 = 29 

So sánh: 35 > 29 nên 54 – 19 > 63 – 34  

57 cm + 28 cm ….. 32 dm – 23 dm 

Ta có: 

57 cm + 28 cm = 85 cm 

32 dm – 23 dm = 9 dm = 90 cm 

So sánh: 85 cm < 90 cm nên 57 cm + 28 cm < 32 dm – 23 dm 

Bài 4.  

a.  

Bài giải 

Thanh gỗ thứ hai dài là: 

36 + 8 = 44 (cm) 

Đáp số: 44 cm 

b.  

Trả lời: Khoảng cách giữa hai bên bờ sông là 8 dm. 

Giải thích: 

Khoảng cách giữa hai bên bờ sông là: 

36 + 44 = 80 cm = 8 dm 

Đáp số: 8 dm 


